http://tradiemthi.net

	SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO AN GIANG

TRƯỜNG THPT VĨNH BÌNH
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Thời gian làm bài: 60  phút;

(40 câu trắc nghiệm)




I. Phần chung cho tất cả các thí sinh ( từ câu 1 đến câu 32 )

Câu 1. Khi một vật dao động điều hòa đang đi xa dần vị trí cân bằng thì

A. biên độ đao động của vật tăng dần.

B. tốc độ của vật tăng dần.

C. gia tốc của vật có độ lớn tăng dần. 

D. cơ năng của vật tăng dần.

Câu 2. Một vật chuyển đông tròn đều trên một vòng tròn bán kính 4cm, với tốc độ 5vòng/s. Hình chiếu của vật lên một trục nằm trong mặt phẳng quỹ đạo có tốc độ lớn nhất bằng


A. 40
[image: image1.wmf]p

cm/s.
B. 
[image: image2.wmf]20
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cm/s.
C. 
[image: image3.wmf]80
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cm/s.
D. 20cm/s.

Câu 3: Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k . Khi mắc vào lò xo quả nặng có khối lượng 200g thì chu kì dao động riền của hệ là 0,4s. Khi mắc vào lò xo quả nặng có khối lượng m bằng bao nhiêu thì chu kì của lò xo là 0,6s?


A. m = 450g
B. 300g.
C. 88,8g
D. 400g.

Câu 4: Một con lắc lò xo có độ cứng k = 100N/m dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ A = 5cm. Động năng của vật khi vật có li độ 3 cm là


A. 0,125J.
B. 0,08J.
C. 0.045J
D. 800J.

Câu 5. Một con lắc đơn được treo tại nơi có gia tốc trọng trường g = 
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. Trong thời gian 16s nó thực hiện được 5 dao động toàn phần.Chiều dài của dây treo là


A. 64cm.
B. 0,64cm.
C. 16cm.
D. 124cm.

Câu 6. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động cùng phương cùng tần số 
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. Vận tốc cực đại của vật dao động bằng


A. 2 m/s.
B. 40 m/s.
C. 4m/s.
D. 8m/s.

Câu 7. Một hệ dao động riêng với tần số 10Hz mà chịu tác dụng của một lực cưỡng bức tần hoàn 
[image: image7.wmf]10os(10t)
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 thì hệ dao động cưỡng bức ổn với tần số


A. 5 Hz.
B. 10Hz.
C. 7,5Hz.
D. 15Hz.

Chương 2: sóng cơ (4 câu)

Câu 8. Nếu sóng cơ là sóng ngang thì nó sẽ truyền được ở 


A. chất lỏng.
B. chất rắn.
C. chất khí.
D. chân không.

Cau 9. Một sóng cơ lan truyền trên mặt chất lỏng.Tại một điểm M cách nguồn sóng 5cm có phương trình sóng 
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. Vận tốc truyền sóng của chất lỏng này bằng


A. 6 m/s.
B. 600 m/s.
C. 12 m/s.
D. 24 m/s.

Câu 10. Trên mặt thoáng chất lỏng người ta đặt hai nguồn đồng bộ 
[image: image9.wmf]12
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. Vận tốc truyền sóng của chất lỏng 2m/s. Khi sóng đã ổn định thì khoảng cách giữa 4 điểm liên tiếp luôn dao động với biên độ 8cm là


A. 12cm.
B. 16cm.
C. 32cm.
D. 50cm.

Câu 11. Tại một điểm có mức cường độ âm 60dB thì âm này có cường độ lớn hơn cường độ âm chuẩn 


A. 60 lần.
B. 106 lần.
C. 600 lần.
D. 1060 lần.

Câu 12. Một máy phát điện có suất điện động mà máy đưa ra ngoài có biểu thức 
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. Gía trị hiệu dụng của suất điện động này bằng


A. 200V.
B. 
[image: image11.wmf]2003

V.
C. 
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V.
D. 
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Câu 13. Trên mạch điện xoay chiều có R,L,C mắc nối tiếp thì điều nào sau đây không đúng?


A. Điện áp tức thời ở hai đầu cuộn dây sớm pha hơn điện áp tức thời ở hai đầu điện trở R một góc 
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B. Điện áp tức thời ở hai đầu tụ trễ pha hơn điện áp ở hai đầu mạch một góc 
[image: image15.wmf]2
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C. Điện áp tức thời ở hai đầu tụ trễ pha hơn điện áp ở hai đầu điện trở một góc 
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D. Điện áp tưc thời ở hai đầu điện trở R cùng pha với dòng điện trong mạch.

Câu 14. Đặt một điện áp xoay chiều 
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 vào hai đầu mạch có R nối tiếp cuộn dây thuần cảm 
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. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở R có giá trị


A. 200V.
B. 200
[image: image20.wmf]2

V.
C. 100V.
D. 
[image: image21.wmf]1002
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Câu 15. Cho mạch điện xoay chiều có R nối tiếp với tụ điện C. Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều 
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, người ta đo được UL=UR thì


A. điện áp và dòng điện cùng pha.
B. điện áp ở hai đầu mạch sớm pha hơn dòng điện 
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C. điện áp ở hai đầu mạch trễ pha so dòng điện 
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.
D. điện áp ở hai đầu mạch trễ pha so dòng điện 
[image: image25.wmf]2
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Câu 16. Đặt một điện áp xoay chiều 
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 vào hai đầu mạch có R nối tiếp cuộn dây thuần cảm L = 0,159(H) và một tụ C. Điện áp ở hai đầu cuộn dây có biểu thức 
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.Công suất tiêu thụ trên mạch có giá trị


A. 200W.
B. 100W.
C.400W.
D. 250W

Câu 17. Một máy phát điện xoay chiều một pha có suất điện động mà máy đưa ra ngoài có biểu thức 
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. Biết rôto của máy có 6 cặp cực từ. Rôto động cơ quay với tốc độ 

A. 3000 vòng/phút.
B. 600 vòng/phút.
C. 1500 vòng/phút.
D. 360 vòng/phút.

Câu 18. Một máy biến áp có số số vòng dây thứ cấp bằng 4 lần số vòng dây sơ cấp, Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp điện áp xoay chiều 
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. Để điện áp cực đại ở hai đầu cuộn thứ cấp khi để hở là 564V thì U có giá trị 

A. 25V.

B. 100V.


C. 141V.

D. 1600V.

Câu 19. Trong quá trình truyền tải điện năng khi điện áp giữa hai đầu đường dây tăng từ 400V lên 2kV thì công suất hao phí trên đường dây  sẽ


A. tăng 5 lần.
B. tăng lên 25 lần.
C. giảm 5 lần.
D. giảm 25 lần.

Câu 20. Trong mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung C = 0,4nF và một cuộn cảm thuần đang có dao động điện từ tự do. Cường độ dòng điện trong mạch là 
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. Hiệu điện thế cực đại trên hai bản tụ là


A. U0 = 100V.
B. U0 = 50V.
C. U0 = 10V.
D. U0 = 5V.


Câu 21. Khi nói về Điện Từ trường câu nào sau đây không đúng.


A. Điện từ trường là tổng hợp của điện trường xoáy và từ trường biến thiên.


B. Điện từ trường lan truyền trong không gian dưới dạng sóng.


C. Điện từ trường là một trường có các tính chất giống như trường tỉnh điện.


D. Điện từ trường là một trường biến thiên.

Câu 22. Khi nói về chiết suất của một môi trường trong suốt thì điều nào sau đây không đúng


A. Chiết suất của một môi trường trong suốt phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng đơn sắc.


B. Chiết suất của một môi trường trong suốt có giá trị phụ thuộc vào màu sắc ánh sáng.


C. Chiết suất của một môi trường trong suốt đối với ánh sáng tím lớn hơn đối với ánh sáng đỏ.


D. Chiết suất của một môi trường trong suốt biến thiên liên tục theo màu sắc ánh sáng.

Câu 23. Trong thí nghiệm về hiện tượng giao thoa ánh sáng thì


A. khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp bất kì luôn bằng nhau.


B. vân sáng là những điểm mà hai sóng ánh sáng tới điểm đó ngược pha.


C. xảy ra với mọi nguồn sáng khác nhau.


D. khoảng vân tỉ lệ với khoảng cách giữa hai khe sáng.

Câu 24. Trong thí nghiệm Y-âng khoảng cách giữa hai khe sáng là 0,6 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 1,2 m, khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng thứ tư là 5,2mm. Bước sóng của ánh sáng này bằng: 


A. 0,52(m
B. 0,65(m
C. 0,56(m
D. 0,74(m

Câu 25. Khi nói về tia Rơn-ghen (tia X), phát biểu nào sau đây sai?

A. Tia Rơnghen có tác dụng nhiệt. 

B. Tia Rơnghen là sóng điện từ có tần số nhỏ hơn tần số tia tử ngoại.

C. Tia Rơnghen có khả năng đâm xuyên qua giấy, bìa gổ.

D. Tia Rơnghen không thể đâm xuyên qua tấm Chì dày vài cetimet.

Câu 26. Cho các bức xạ Ánh sáng tím, Hồng ngoại, Tia X, tia Tử ngoại có các tần số lần lượt là 
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A. 
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Câu 27. Chiếu một chùm sáng vào kim loại hiện tượng quang điện không xảy ra. Để xảy ra hiện tượng quang điện người ta cần.


A. tăng thời gian chiếu sáng.
B. tăng công suất chùm sáng.


C. tăng bước sóng chùm sáng.
D. tăng tần số chùm sáng.

Câu 28. Một nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng trong chân không là 
[image: image36.wmf]0,51
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. Công suất bức xạ của nguồn là 2,65W.  Cho h= 6,625.10-34J.s, vận tốc ánh sáng trong môi trường chân không là 

c = 3.108m/s.Số phôtôn mà nguồn phát ra trong 1 giây là


A. 6,8.1018.
B. 2,04.1019.
C. 1,33.1025.
D. 2,57.1017.

Câu 29. Gỉa sử trong các nguyên tử Hiđrô bị kích thích , các electron đều chuyển từ quỹ đạo K lên quỹ đạo M . Sau khi ngừng kích thích thì các nguyên tử Hiđrô này có thể phát ra mấy vạch quang phổ?


A. Một vạch quang phổ.
B. Hai vạch quang phổ.


C. Ba vạch quang phổ.
D. Bốn vạch quang phổ.

Câu 30. Một hạt nhân có năng lượng liên kết riêng càng lớn thì hạt nhân đó 

A. càng bền vững.

B. có năng lượng liên kết càng lớn.

C. có khối lượng càng lớn.
D. có độ hụt khối lượng càng lớn.

Câu 31. Chất phóng xạ 
[image: image37.wmf]210
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 và biến đổi thành 
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. Biết khối lượng các hạt là 
[image: image40.wmf]Pb

m
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= 4,0026 u. Năng lượng tỏa ra khi 2 hạt Po phân rã là


A. 4,8 MeV.
B. 12,4 MeV.
C. 5,9 MeV.
D. 6,2 MeV.

Câu 32. Một chất phóng xạ sau thời gian 1 tháng thì khối lượng của nó còn lại 20%. Nếu sau thời gian 3 tháng thì khối lượng của chất phóng xạ này còn lại 


A. 10%.
B. 6,7%.
C. 0,5%.
D. 0,8%.

II. PHẦN RIÊNG (8 câu) : Thí sinh chỉ được chọn một phần riêng thích hợp để làm bài ( phần A hoặc phần B)

A.Theo chương trình Chuẩn (8 câu, từ câu 33 đến câu 40)

Câu 33. Một vật dao động điều hòa theo phương trình 
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. Tại thời điểm t = 0,1s vận tốc của vật bằng


A. 
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B. 
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D. 
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Câu 34. Một sóng cơ có tần số 40Hz, truyền trên mặt một chất lỏng với vận tốc 2,5m/s. Khoảng cách giữa 5 điểm liên tiếp luôn dao động cùng pha bằng


A. 31,25cm.
B. 0.3125cm.
C. 25cm.
D. 0,25cm.

Câu 35. Cho mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 
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()

H

p

 mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung C =
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thì dòng điện tức thời trong mạch có biểu thức 


A. 
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C. 
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Câu 36. Đặt vào hai đầu cuộn dây thuần cảm điện áp xoay chiều 
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, trong đó f thay đổi được. Khi tần số dòng điện là 25Hz thì dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng 3 (A), Khi tần số dòng điện trong mạch là 75Hz thì dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng bằng 


A. 1A.
B. 9A.
C. 6A.
D. 3A.

Câu 37. Mạch chọn sóng ở đầu vào của máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện C = 4nF và cuộn cảm L = 100 μH (lấy π2 = 10). Bước sóng điện từ λ mà mạch thu được là :

A. 300 m.

B. 1200 m.

C. 300 km.

D. 1000 m.
Câu 38. Trong thí nghiệm I – Âng về giao thoa ánh sáng , khoảng cách giữa hai khe sáng là 1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 1,5m. Người ta đo được khoảng cách giữa 3 vân sáng cạnh nhau là 1,5mm. Tần số của bức xạ đơn sắc dùng trong thí nghiệm là 


A. 6.1014Hz.

B. 3.1014Hz.


C. 4.1014Hz.

D. 2,5.1014Hz.

Câu 39. Khi chiếu ánh sáng có bước sóng nhỏ hơn hoặc bằng  0,25
[image: image56.wmf]m
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 lên một tấm kim loại thì có hiện trượng quang điện xảy ra. Công thoát e của kim loại này có thể


A. 1,325eV.

B. 7,95eV.


C. 4,97eV.

D. 1,98eV.

Câu 40. Khối lượng của hạt nhân 
[image: image57.wmf]10
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 là 10,0113u, Khối lượng của nơtron là 1,0086u, khối lượng của prôtôn là 1,0072u. Độ hutk khối của hạt nhân 
[image: image58.wmf]10
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A. 0,9110u.

B. 0,0811u.


C. 0,0561u.

D. 0,0691u.

*  trong đề có sử dụng tư liệu của HĐBM vật lí AN GIANG và tài liệu hướng dẫn ôn thi TN THPT 2012 của thầy Nguyễn Trọng Sửu – Nguyễn Đình Túy

* Đề chưa trộn nên các đáp án phân bố không điều 
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